Polime
(ĐHA 2013) Câu 9: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
   A. axit adipic
 và hexametylenđiamin

B. etylen glicol và hexametylenđiamin





   C. axit adipic
 và glixerol


D. axit adipic và etylen glicol

 (ĐHA 2012) Câu 59: Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-? 

A. 6.  


B. 4.  


C. 3.  



D. 5. 

 (ĐHA 2011) Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng: 

[image: image1.png]+HON.

CH=CH—EXN . X —W88b% , olime : X + CHy=CH-CH=CH, —08558b% 1 ine 7.





Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây? 

A. Tơ nitron và cao su buna-S. 

B. Tơ capron và cao su buna. 

C. Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren. 
D. Tơ olon và cao su buna-N. 

(ĐHA 2012) Câu 25: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 

A. Tơ nitron.  

B. Tơ visco. 

C. Tơ xenlulozơ axetat.  
D. Tơ nilon-6,6. 

 (ĐHA 2011) Câu 10: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp? 

A. Trùng hợp vinyl xianua. 




B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. 

C. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
D. Trùng hợp metyl metacrylat. 

 (ĐHA 2010) Câu 52: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: 
   A. (1), (3), (6). 
B. (1), (2), (3). 

C. (1), (3), (5). 

D. (3), (4), (5). 

 (CĐ 2012) Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. 

B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. 

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng. 

D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. 

(ĐHA 2007)Câu 3: Nilon–6,6 là một loại


 
A. polieste. 

B. tơ axetat. 

C. tơ poliamit. 

D. tơ visco.

(ĐHA 2010) Câu 23: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là :   A. 5. 
B. 2. 

C. 3. 

D. 4. 

 (ĐHA 2009) Câu 31: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là


A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.


B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.


C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.


D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

(CĐ 2013) Câu 55: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo ? 

A. Tơ tằm. 
B. Tơ axetat. 
C. Tơ nilon-6,6. 

D. Tơ capron. 

(CĐ-2007) Câu 22: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO-CH=CH2. 
B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2. 
D. CH2=CH-COO-CH3.

(CĐ 2014) Câu 38: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron? 

A. CH2=CH-CN.  
B. H2N-[CH2]5-COOH. 
C. CH2=CH-CH3.  
D. H2N-[CH2]6-NH2. 

(ĐHB 2007) Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. 

B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. 

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

(CĐ-2007) Câu 49: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2=CHCOOCH3.C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.

(CĐ-2007) Câu 50: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ tằm và tơ enang. 
B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 
C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat.

(CĐ 2008) Câu 10: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2.
B. H2N-(CH2)5-COOH.

C. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. 
D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.

(CĐ 2010) Câu 27: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

A. poli(metyl metacrylat). 
B. poli(etylen terephtalat). 
C. polistiren. D. poliacrilonitrin. 

(CĐ 2011) Câu 1: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: A. (1), (4), (5). 

B. (1), (2), (5). 
C. (2), (5), (6). 

D. (2), (3), (6). 

(ĐHB 2008) Câu 37: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là: 

A. PVC. B. PE. C. nhựa bakelit. D. amilopectin.

Mắt xích
(ĐHA 2007)Câu 40: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là  A. 6. 
 B. 5. 

C. 3. 

D. 4.

 
C2k H3k Clk + Cl2 ( C2k H3k – 1  Clk + 1 + HCl
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(ĐHA 2008) Câu 7: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là


A. 113 và 152. 

B. 113 và 114. 

C. 121 và 152. 

D. 121 và 114.

Chuỗi phản ứng
(ĐHA 2008) Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ thì cần V m3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất cả quá trình là 50%)
A. 286,7. 

B. 358,4. 

C. 224,0. 

D. 448,0.

2CH4   →   C2H2   →   C2H3Cl   →   PVC

8000x100/80x100/50x22,4 

             8000mol ←4000mol ←4000mol ←4000mol
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